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 Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

 Trường THCS Thanh Hồng báo cáo công khai theo điểm a khoản 1,2 Điều 

14 Thông tư 09 năm học 2024 – 2025 như sau: 

 

NỘI DUNG CÔNG KHAI 

 Mục 1. CÔNG KHAI CHUNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

 

 Điều 4. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

 1. Tên cơ sở giáo dục: Trường THCS Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh 

Hải Dương. 

 2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, 

điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện của 

cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) 

 Thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.  

 Thư điện tử: th-thcsthanhhong@haiduong.edu.vn 

 Trang web: th-thcsthanhhong.haiduong.edu.vn 

  3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ 

sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ 

(đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân 

góp vốn đầu tư (nếu có). 

 - Loại hình: công lập 

 - Cơ quan quản lý trực tiếp: UBND huyện Thanh Hà. 

 4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục 

 - Sứ mạng: Phát triển những giá trị cốt lõi 5 phẩm chất và 10 năng lực. 

 - Tầm nhìn: Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục toàn 

diện, làm mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất 

nước và thời kỳ hội nhập. Là một trong những trường THCS có chất lượng giảng 

dạy trong huyện. Đào tạo thế hệ học sinh có truyền thống tự hào là học sinh trường 
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THCS Thanh Hồng, là những công dân có ích cho gia đình và xã hội, là những con 

người mới XHCN, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực làm chủ cuộc sống, phát 

triển đầy đủ về thể lực và trí lực để sống và làm việc và hội nhập toàn cầu. 

 - Mục tiêu: 

 + Phát triển phẩm chất và năng lực học sinh: Trường THCS tập trung rèn 

luyện cho học sinh các phẩm chất chủ yếu như: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung 

thực, trách nhiệm; đồng thời phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao 

tiếp, hợp tác và sử dụng công nghệ thông tin. 

+ Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá: Tăng cường các hoạt 

động học tập tích cực, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học phù hợp với lứa tuổi; đánh 

giá học sinh theo hướng phát triển năng lực toàn diện, kết hợp giữa đánh giá 

thường xuyên và định kỳ. 

+ Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tích cực: Đảm bảo an 

ninh trường học, khuyến khích học sinh phát triển cá nhân, sống nhân ái và có ý 

thức cộng đồng. 

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý: Tổ chức bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới tư duy giáo dục và năng lực ứng dụng 

công nghệ trong giảng dạy. 

+ Tăng cường hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: Giúp học sinh hiểu về 

bản thân, thế giới nghề nghiệp và định hướng đúng đắn cho lựa chọn bậc học, 

ngành nghề sau THCS. 

+ Duy trì, củng cố, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng các chỉ báo, 

tiêu chí tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức đọ 2 và kiểm định CLGD 

cấp độ 3.  

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 

Trường THCS Thanh Hồng tiền thân là trường Phổ thông cấp II nông 

nghiệp Thanh Hồng, được chính thức thành lập từ tháng 7 năm 1960. Ban đầu 

trường chỉ có 3 lớp với 140 học sinh, 11 thầy cô giáo. Trường đã trải qua nhiều 

thăng trầm, biến động của lịch sử và có nhiều lần đổi tên với các giai đoạn trưởng 

thành, phát triển: 

Những năm miền Bắc bị đế quốc Mỹ bắn phá, thầy trò nhà trường luôn vượt 

mọi gian khó quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dù khó 

khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt.". Với tinh thần gan dạ, bám 

trường, bám lớp của thầy và trò mà nhà trường đã đạt được nhiều thành tích: nhiều 

học sinh xuất sắc dự thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, có hàng trăm học sinh đã 

xung phong lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

 Chặng đường 65 năm dựng xây phát triển của nhà trường cũng có nhiều 

thăng trầm, đổi thay. Đến tháng 9/1986, trường chính thức mang tên Trường THCS 

Thanh Hồng cho đến hiện nay.  

Thực hiện NQTW4 khóa 7, với mục tiêu xây dựng trường ra trường, lớp ra 

lớp, năm học 1999 - 2000 nhà trường đã hoàn thành việc xây dựng mới ngôi 

trường cao tầng khang trang tại địa điểm của trường bây giờ. Năm học 2010 - 

2011, nhà trường tiếp tục trang bị 4 phòng học bộ môn. Đó cũng là thời điểm chủ 



trương xây dựng trường chuẩn Quốc gia được triển khai. Quy mô phát triển ngày 

càng không ngừng được lớn mạnh. Năm 2011-2012, nhà trường hoàn thành xây 

dựng 11 phòng khu hành chính, quản trị.  

 Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các 

cơ quan ban ngành, sự ủng hộ góp sức của toàn thể nhân dân địa phương, các nhà 

hảo tâm, các dòng họ hiếu học, các bậc CMHS..., những thành tựu mà nhà trường 

đạt được rất đáng tự hào. Từ ngày đầu thành lập với chỉ 11 giáo viên trình độ trung 

cấp sư phạm hệ 7+3, đến nay nhà trường đã có đội ngũ đạt chuẩn mới theo Thông 

tư 03/2021/TT-BGDĐT và 08/2023/TT-BGDĐT là 100%. Tỷ lệ giáo viên đạt danh 

hiệu GVDG huyện, tỉnh không ngừng tăng, nhiều thầy cô được công nhận danh 

hiệu CSTĐ. Sự vững mạnh của đội ngũ giáo viên đã tạo đà nâng cao chất lượng 

giáo dục, chất lượng đội tuyển học sinh giỏi được khẳng định qua nhiều năm, phát 

huy truyền thống đó, năm học 2021-2022 đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện đạt 

nhiều giải cao, có 01 học sinh đạt giải Nhất môn Ngữ văn kì thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh. Chất lượng vào THPT ngày càng được cải thiện. 

Ghi nhận thành tích mà nhà trường đã đạt được, chủ tịnh UBND tỉnh Hải 

Dương đã ra Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 công nhận trường 

đạt chuẩn Quốc gia. Tháng 11/2015 nhà trường được công nhận đạt kiểm định chất 

lượng cấp độ 3. Năm 2019, trường được công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ 

2 và KĐCLGD cấp độ 3 sau 5 năm. Năm 2024, trường được công nhận lại đạt 

chuẩn Quốc gia mức độ 2 và KĐCLGD cấp độ 3 sau 2 chu kì. 

Nhà trường nhiều năm liên tục được tặng giấy khen Tập thể lao động Tiên 

tiến, năm học 2023-2024 nhà trường được tặng danh hiệu Tập thể Xuất sắc. 

 6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại 

diện liên hệ, bao gồm: 

 Họ và tên: Nguyễn Sinh Hiệp 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Địa chỉ nơi làm việc: trường THCS Thanh Hồng, thôn Nhan Bầu, xã Thanh 

Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

 Số điện thoại: 0912.856.826 

 Thư điện tử: sinhhiep1975@gmail.com 

 7. Tổ chức bộ máy: 

 a. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép 

hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu 

của sơ sở giáo dục (nếu có): không. 

 b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh 

sách thành viên hội đồng trường; 

 Quyết định số: 33/QĐ-GDĐT ngày 07/02/2025 và QĐ số 188/QĐ-PGDĐT 

ngày 30/12/2024. 

 c. Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 

giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục; 

 Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng số 1912/QĐ-UBND ngày 01/6/2022. 
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 Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng: 3761/QĐ-UBND ngày 12/12/2023. 

 d. Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc (nếu có):  

 - Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ sở giáo dục: thực hiện theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều 

lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học; 

 - Sơ đồ tổ chức bộ máy của nhà trường: 

       

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 
 

đ. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đơn vị trực thuộc, 

thành viên (nếu có): không. 

 e. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, 

nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị trực 

thuộc, thành viên của các cơ sở giáo dục (nếu có). 

 Họ và tên: Nguyễn Sinh Hiệp 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

 Số điện thoại: 0912.856.826 

 Thư điện tử: sinhhiep1975@gmail.com 

Địa chỉ nơi làm việc: trường THCS Thanh Hồng, thôn Nhan Bầu, xã Thanh 

Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

 Nhiệm vụ, trách nhiệm: thực hiện theo Điều 11 Điều lệ trường Trung học 

ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020. 

 8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: Chiến lược phát triển của cơ sở 

giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội 

đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu 

hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông 

báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có). 

CHI BỘ 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HĐ TĐKT, KL CÔNG ĐOÀN ĐOÀN – ĐỘI 

BGH 

TỔ KHTN TỔ KHXH TỔ VP LỚP HS 
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 Có file đính kèm 

 Điều 5. Thu, chi tài chính 

 1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề 

thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi 

hoạt động như sau: 

 a. Các khoản thu phân theo Nguồn kinh phí (năm 2024) 

STT Nguồn kinh phí Tổng số tiền Ghi chú 

1 Ngân sách nhà nước 4.896.734.655  

2 Hỗ trợ của nhà đầu tư Không  

3 Học phí 356.405.000  

4 Các khoản thu khác từ người học 896.956.540  

4.1 Trông giữ xe 18.040.000  

4.2 BHYT 399.803.040  

4.3 Dạy thêm học thêm 274.306.500  

4.4 Đồng phục 47.735.000  

4.5 BHTT 96.400.000  

4.6 Nước uống học sinh 29.928.000  

4.7 Dịch vụ tin nhắn, Sổ LLĐT 30.744.000  

5 
Kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên 

ngoài 
Không  

6 Nguồn thu khác Không  

7 
Loại hoạt động (GD&ĐT, KH&CN, 

hoạt động khác) 
Không  

  

 b. Các khoản chi 
 

STT Nguồn kinh phí Tổng số tiền Ghi chú 

1 Tiền lương và thu nhập  4.471.856.180  

1.1. Lương 2.389.487.300  

1.2 Phụ cấp 1.227.691.155  

1.3 Lương tăng thêm (thừa giờ) 182.637.070  

1.4 Các khoản chi khác có tính chất như lương 671.990.655  

- BHXH 490.566.655  

- BHYT 83.740.000  

- BH Thất nghiệp 27.920.000  

- KP công đoàn 56.274.000  



- Tiền thưởng 13.490.000  

2 Chi CSVC và dịch vụ  77.391.108  

2.1 
Mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và 

vận hành CSVC, trang thiết bị 
43.343.810  

2.2 

Thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp 

cho hoạt động GDĐT, nghiên cứu, phát 

triển đội ngũ… 

34.047.298  

3 Chi hỗ trợ người học 17.752.000  

3.1 Học bổng 7.488.000  

3.2 Trợ cấp Không  

3..3 Hỗ trợ sinh hoạt Không  

3..4 
Hoạt động phong trào, thi đua, khen 

thưởng 
10.264.000  

4 Chi khác 24.400.000  

 

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm: học phí, lệ phí, tất 

cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và dự 

kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục 

trước khi tuyển sinh, dự tuyển. 

 2.1. Năm học 2024-2025 
 

STT KHOẢN THU KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 

Cơ sở pháp lý: Nghị quyết 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của HĐND tỉnh Hải 

Dương; Hướng dẫn số 2528/HDLN SGDĐT–STC ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Liên sở 

Giáo dục và Đào tạo - Tài chính về việc hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu 

trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh (Công văn số 2528/HDLN); Công văn số 

1280/UBND-GDĐT&TCKH ngày 11/12/2024 của UBND huyện Thanh Hà về việc hướng 

dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

huyện. Quyết định số 04/2018/QĐ- UBND, ngày 27 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Thực hiện 

các khoản thu năm học 2024-2025 như sau: 

1 Học phí 85.000đ/tháng (thu 9 tháng, theo tháng) 

2 
Dịch vụ tin nhắn, sổ liên 

lạc điện tử 
7000đ/tháng (thu 9 tháng) 

3 
Trông giữ xe của học 

sinh 

10.000đ/tháng (thu 9 tháng, theo tháng, gồm cả xe đạp, 

xe đạp điện) 

4 
Khoản thu dạy thêm học 

thêm  

7000đ/tiết (theo tháng): Hoạt động này thực hiện đến 

hết HK I, trước khi TT 29 có hiệu lực) 

5 
Khoản thu tiền nước 

uống cho học sinh 
9000đ/tháng (thu 9 tháng, chia 2 kì) 

  

2.1. Năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo (cho đến khi có văn bản mới) 

 



STT KHOẢN THU KHỐI 6 KHỐI 7 KHỐI 8 KHỐI 9 

Cơ sở pháp lý: Nghị quyết 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/10/2024 của HĐND tỉnh Hải 

Dương; Hướng dẫn số 2528/HDLN SGDĐT–STC ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Liên sở 

Giáo dục và Đào tạo - Tài chính về việc hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu 

trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh (Công văn số 2528/HDLN); Công văn số 

1280/UBND-GDĐT&TCKH ngày 11/12/2024 của UBND huyện Thanh Hà về việc hướng 

dẫn thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn 

huyện. . Quyết định số 04/2018/QĐ- UBND, ngày 27 tháng 03 năm 2018 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Dự kiến 

các khoản thu năm học 2025-2026 như sau: 

1 Học phí Không thu (miễn, theo NQ 17) 

2 
Dịch vụ tin nhắn, sổ liên 

lạc điện tử 
7000đ/tháng (thu 9 tháng) 

3 
Trông giữ xe của học 

sinh 

10.000đ/tháng (thu 9 tháng, theo tháng, gồm cả xe đạp, 

xe đạp điện) 

4 
Khoản thu tiền nước 

uống cho học sinh 
9000đ/tháng (thu 9 tháng, chia 2 kì) 

 

3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, 

giảm học phí, học bổng đối với người học 

3.1. Năm học 2023-2024: 

- Miễn, giảm học phí theo NĐ 81/NĐ-CP; Công văn số 

1569/SGDĐT&TCKH ngày 09/9/2023 về việc thu học phí và các khoản thu dịch 

vụ trong  nhà trường năm học 2023-2024; Công văn số 1507/SGDĐT- KHTC  

ngày 19/11/2021 hướng dẫn về việc miễm, giảm học phí , hỗ trợ chi phí học tập, 

quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong  cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương: 17.425.000đ. 

- Chi phí học tập theo NĐ 81/NĐ-CP: 22.650.00đ. 

- Học bổng: không. 

3.2. Năm học 2024-2025: 

- Miễn, giảm học phí theo NĐ 81/NĐ-CP; Công văn số 

1569/SGDĐT&TCKH ngày 09/9/2023 về việc thu học phí và các khoản thu dịch 

vụ trong  nhà trường năm học 2023-2024; Công văn số 1507/SGDĐT- KHTC  

ngày 19/11/2021 hướng dẫn về việc miễm, giảm học phí , hỗ trợ chi phí học tập, 

quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong  cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương: 15.980.000đ 

- Chi phí học tập theo NĐ 81/NĐ-CP: 21.300.000đ 

- Học bổng: không: 26.208.000đ 

 4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có): Không. 

5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp 

luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở 

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM HỌC 2024 - 2025 



(Kèm theo Quyết định số 38 /QĐ- CKQT, ngày 26/5/2025 của Hiệu trưởng trường THCS Thanh Hồng) 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

  

          ĐV tính: Nghìn đồng 

Số  

TT 
Nội dung 

Số liệu 

 báo cáo 

 quyết toán 

Số liệu quyết 

toán 

 được duyệt 

Trong đó 

Quỹ  

lương 

Mua 

sắm,  

sửa chữa 

Trích 

lập các 

quỹ 

I Quyết toán thu 985.819 985.819 
   

A Tổng số thu 985.819 985.819 
   

1  Số thu phí, lệ phí 371.450 371.450 
   

1.1 Lệ phí 
 

- 
   

  Thu học phí 371.450 371.450 
   

2 
Thu hoạt động SX, cung ứng dịch 

vụ  
- 

   

3 Thu sự nghiệp khác  614.369 614.369 
   

3.1 Số dư năm trước chuyển sang 
 

- 
   

3.2 Thu trong năm học 2024-2025 614.369 614.369 
   

3.2.1  Trông giữ xe 16.200 16.200 
   

 3.2.2 Dạy thêm học thêm 131.481 131.481 
   

 3.2.3 Tin nhắn điện tử  30.744 30.744 
   

3.2.4 Nước uống 36.141 36.141    

 3.2.5 Bảo hiểm Y tế 399.803 399.803 
   

B Chi từ nguồn thu được để lại 643.760 643.760 
   

1 Chi từ nguồn thu phí được để lại 16.737 16.737 0 - 
 

1.1 Chi sự nghiệp giáo dục 16.737 16.737 
   

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 16.737 16.737 
   

b 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
- 

   

1.2 Chi quản lý hành chính 
 

- 
   

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
 

- 
   

b 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ   
- 

   

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ 
 

- 
   

3 Hoạt động sự nghiệp khác  614.369 614.369 
   

  Trông giữ xe 16.200 16.200 
   

  Dạy thêm học thêm 131.481 131.481 
   

  Tin nhắn điện tử  30.744 30.744 
   

  Nước uống 36.141 36.141 
   

  Bảo hiểm Y tế 399.803 399.803 
   

C Số thu nộp NSNN 
     

II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 4.897 4.897 4.458 43.435 0 

1 Chi quản lý hành chính 
     



1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
     

1.2 
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ       

2 Nghiên cứu khoa học 
     

2.1 
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học công nghệ      

  
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

quốc gia      

  
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

Bộ      

  
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 

cơ sở      

2.2 
 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

theo chức năng      

2.3 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên       

3 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, 

dạy nghề 
4.897 4.897 4.458 43.435 0 

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4.593 4.593 4.458 
  

3.2 
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên  
304 304 

 
43.435 

 

 

CÔNG KHAI MỨC THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN  THU KHÁC NĂM HỌC 2024-2025 

  

                                                                           ĐV tính:  đồng 

Số TT Nội dung Mức thu 
Số liệu quyết toán 

 được duyệt 
Ghi chú 

I Quyết toán thu         540.226.630    

A Tổng số thu         356.405.000    

1  Số thu phí, lệ phí         356.405.000    

1.1 Lệ phí                         -      

  Thu học phí 

 85.000đ/tháng  

      356.405.000  

Thu 9 tháng, 

theo tháng 

2 

Thu hoạt động SX, cung ứng 

dịch vụ 

  

                      -      

3 Thu sự nghiệp khác          183.821.630    

3.1 

Số dư năm trước chuyển 

sang 

  

    

3.2 

Thu trong năm học 2024-

2025 
  

    

 3.2.1 Trông giữ xe 10.000đ/tháng         16.200.000  Thu 9 tháng 

 3.2.2 Dạy thêm học thêm 7000/tiết       131.481.000  Học kì I 

 3.2.3 Tin nhắn điện tử  7.000đ/tháng         30.744.000  Thu 9 tháng 

3.2.4 Nước uống 7.000-9.000đ/tháng 36.140.630 Thu 9 tháng 



CÔNG KHAI CHÍNH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM HỌC 2024 - 2025 

 
                                                                                      ĐV tính:  đồng 

Số  

TT 
Nội dung 

Con 

TB 

HS 

khuyết 

tật 

Con 

hộ 

nghèo 

Con 

hộ 

cận 

nghèo 

Số tiền 

miễn giảm 

Chi phí 

học tập 

Học bổng 

cho HSKT 
Ghi chú 

I Quyết toán 
    

59.198.880 21.300.000 26.208.000 
 

 
Tổng số 

    
59.198.880 21.300.000 26.208.000 

 

1 BHTT Học sinh 
    

4.300.000 
   

 
+ HS khuyết tật 

 
7 

  
1.400.000 

   

 
+ Con hộ nghèo 

  
11 

 
1.100.000 

   

 
+ Con hộ cận nghèo 

   
18 1.800.000 

   

2 BHYT HS 
    

38.918.880 
   

3 Học phí 
    

15.980.000 21.300.000 26.208.000 
 

 
+ Học kỳ I 

 
7 11 18 9.180.000 10.800.000 7.488.000 

 

 
+ Con Thương binh 

        

 
+ HS khuyết tật 

 
7 

  
2.380.000 4.200.000 7.488.000 

 

 
+ Con hộ nghèo 

  
11 

 
3.740.000 6.600.000 

  

 
+ Con hộ cận nghèo 

   
18 3.060.000 

   

 
+ Học kỳ II 

 
7 7 4 6.800.000 10.500.000 18.720.000 

 

 
+ Con Thương binh 

        

 
+ HS khuyết tật 

 
7 

  
2.975.000 5.250.000 18.720.000 

 

 
+ Con hộ nghèo 

  
7 

 
2.975.000 5.250.000 

  

 
+ Con hộ cận nghèo 

   
4 850.000 

   

 

  Mục 3. CÔNG KHAI ĐỐI VỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

 Điều 8. Điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông 

 1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên:  

 - Cán bộ quản lý: 02; 

- Giáo viên: 20;  

- Nhân viên: 03. 

 a. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí việc 

làm và trình độ được đào tạo: 

 - Giáo viên: 



 

- Cán bộ quản lý, nhân viên: 

 

STT Vị trí 

Số lượng 
Đảng 

viên 

Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

Trình độ chuyên môn 

Tổng Nữ >ĐH ĐH CĐ Khác 

1 
Hiệu 

trưởng 
1  x x   x   

2 Phó HT 1  x x  x    

3 Kế toán 1 x  x   x   

4 Văn thư 1 x  x   x   

5 Thư viện 1 x x x   x   

6 Thiết bị 0         

 

TT 

 

Môn 

Giáoviên 
Đảng 

viên 

 

Biên chế 

Hợp 

đồng 

Trình độ chuyên môn 

Tổng Nữ >ĐH ĐH CĐ Khác 

1 Toán học 4 4 3 4 0 0 4 0 0 

2 Ngữ văn 4 4 3 4 0 0 4 0 0 

3 Tiếng Anh 2 2 2 2 0 0 2 0 0 

4 Vật lý 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

5 Hóa học 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

6 Sinh học 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

7 Lịch sử 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

8 Địa lý 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

9 GDCD 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

10 Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Thể dục 2 1 2 2 0 0 2 0 0 

12 Âm nhạc 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

13 Mỹ thuật 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

14 Tin học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



7 Thủ quỹ 0         

8 Y tế 0         

9 Bảo vệ 1    x     

 

b. Sối lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy 

định; 

 - Cán bộ quản lý: 02, đạt chuẩn: 100% 

 - Giáo viên: 20, đạt chuẩn: 100% 

 c. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hàng năm theo quy định. 

 - Cán bộ quản lý: 02, đạt bồi dưỡng 100% 

 - Giáo viên: 20, đạt bồi dưỡng 100% 

 2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung 

 a. Diện tích khu đất xây dựng trường 10.643m2 

 - Điểm trường: 01 

 - Diện tích bình quân cho một học sinh: 20.9m2 

 b.Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; 

khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ, khu sân chơi, thể dục thể thao; khối phục 

vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định 

TT Nội dung Số phòng Ghi chú 

1 Phòng học 6  

2 Phòng học bộ môn Tin học 1  

2 Phòng học bộ môn Tiếng Anh 1  

3 Phòng học bộ môn KHTN 2  

4 Phòng học bộ môn Công nghệ 1  

5 Phòng học bộ môn Âm nhạc 1  

6 Phòng học bộ môn Mĩ thuật 1  

7 Phòng bộ môn KHXH  2  

8 Phòng đa chức năng 1  

9 Phòng đồ dùng 4  

10 Phòng thư viện 2  

11 Phòng Ban giám  hiệu 2  

12 Phòng Hội trường 01  

13 Phòng Y tế 01  

14 Phòng Đoàn đội 01  

15 Phòng Công đoàn 01  



16 Phòng Bảo vệ 01  

17 Nhà đa năng 01  

18 Sân thể thao 01  

19 Tổng diện tích đất 10643m2  

20 Nhà xe giáo viên và học sinh 4  

21 Số máy vi tính 28  

22 
Số máy vi tính dùng cho cán bộ quản lý và 

nhân viên 
10  

23 Tivi dùng cho học tập và quản lý 05  

24 Camera 24  

25 Thiết bị dạy và học cho K6,7,8,9/ khối 1 bộ  

26 Sách giáo khoa 6,7,8,9/khối 4 bộ/khối  

27 Sách tham khảo Đủ dùng  

28 Internet Cáp quang  

  

c. Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định - 

- Phòng vi tính: 18 bộ. 

- Máy chiếu có kết nối Internet: 03. 

- Bảng tương tác: 01. 

- Tivi: 05. 

Đảm bảo đủ điều kiện học tập. 

d. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu 

đã được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Khối 6,7,8,9 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với bộ sách 

Cánh Diều;  riêng môn Lịch sử và Địa lý lớp 8,9: Sách Kết nối tri thức. Cụ thể: 

+ Đối với lớp 6: Thực hiện theo Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 

05/4/2021 của UBND tỉnh Hải Dương.  

+ Đối với lớp 7: Thực hiện theo Quyết định 832/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 

của UBND tỉnh Hải Dương. 

+ Đối với 8: Thực hiện theo Quyết định 705/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của 

UBND tỉnh Hải Dương.  

+ Đối với lớp 9: Thực hiện theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 

06/5/2024 của UBND tỉnh Hải Dương. 

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục: 

a. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục; kế hoạch cải 

tiến chất lượng sau tự đánh giá. 

Đánh giá các tiêu chí theo kiểm định chất lượng: 



Đánh giá tiêu chí mức 1,2 và 3. 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Kết quả Nội dung 

không đạt Không đạt Đạt 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

Tiêu chuẩn 1                                                                                                                     X  

Tiêu chí 1.1  X X X  

Tiêu chí 1.2  X X   

Tiêu chí 1.3  X X X  

Tiêu chí 1.4  X X X  

Tiêu chí 1.5  X X X  

Tiêu chí 1.6  X X X  

Tiêu chí 1.7  X X   

Tiêu chí 1.8  X X   

Tiêu chí 1.9  X X   

Tiêu chí1.10  X X   

Tiêu chuẩn 2    X  

Tiêu chí 2.1  X X X  

Tiêu chí 2.2  X X X  

Tiêu chí 2.3  X X X  

Tiêu chí 2.4  X X X  

Tiêu chuẩn 3    X  

Tiêu chí 3.1  X  X  

Tiêu chí 3.2  X X X  

Tiêu chí 3.3  X X X  

Tiêu chí 3.4  X X   

Tiêu chí 3.5  X X X  

Tiêu chí 3.6  X X X  

Tiêu chuẩn 4    X  

Tiêu chí 4.1  X X X  

Tiêu chí 4.2  X X X  

Tiêu chuẩn 5    X  

Tiêu chí 5.1  X X X  

Tiêu chí 5.2  X X X  

Tiêu chí 5.3  X X   

Tiêu chí 5.4  X X   

Tiêu chí 5.5  X X X  

Tiêu chí 5.6  X X X  

Tổng  28/28 28/28 20/20  
  

Kết quả: 

- Mức 1: Đạt 28/28 tiêu chí, tỷ lệ đạt 100% 

- Mức 2: Đạt 28/28 tiêu chí, tỷ lệ đạt 100% 

- Mức 3: Đạt 20/20 tiêu chí, tỷ lệ đạt 100% 

Kết luận: Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 

Đánh giá theo Chuẩn quốc gia: Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. 

b. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, 

đạt chuẩn quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả 

thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm và hằng năm 



2.1. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo 

dục, đạt chuẩn quốc gia qua các mốc thời gian 

- Năm học 2014-2015: đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và KĐCLGD cấp độ 3. 

(Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương). 

- Năm học 2018-2019: đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và KĐCLGD cấp độ 3. 

(Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Hải Dương). 

- Năm học 2023-2024: đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và KĐCLGD cấp độ 3. 

(Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh Hải 

Dương). 

2.2. Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài 

trong 05 năm và hằng năm 

Hằng năm, đều xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc cải 

tiến chất lượng sau đánh giá ngoài (cho từng năm học và chu kì 5 năm). Kết quả 

thể hiện qua việc luôn duy trì, củng cố, giữ vững và từng bước nâng cao các chỉ 

báo, tiêu chí tiêu chuẩn của trường chuẩn QG mức độ 2 và KĐCLGD cấp độ 3 sau 

mỗi chu kì, nhất là chu kì 3 sau 10 năm (đánh giá theo bộ tiêu chí của thông tư 

mới). 

 Điều 9. Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục phổ thông 

 1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của năm học 

 a. Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục, trong đó thể hiện rõ đối tượng, 

chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh và các 

thông tin liên quan 

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 135 học sinh (03 lớp) 

 2. Hồ sơ tuyển sinh: 

  - Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ); 

  - Học bạ tiểu học (bản chính) hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; 

  + Đối với học sinh khuyết tật: toàn bộ hồ sơ hợp lệ của trường Tiểu học.  

 3. Phương thức và đối tượng tuyển sinh 

 - Xét tuyển 

 - Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

 b. Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục số 02/KH-THCSTH ngày 

05/9/2024 của trường THCS Thanh Hồng đăng tải trên websibe: th-

thcsthanhhong.haiduong.edu.vn 

 c. Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội trong việc 

chăm sóc, giáo dục học sinh số: 07/QCPH-THCSTH ngày 30/9/2024. 

 - Phối hợp trong xây dựng chương trình, kế hoạch giáo dục hàng năm (giáo 

dục chính trị, pháp luật, đạo đức, thể chất, nếp sống văn hóa, sức khỏe sinh sản vị 

thành niên, phòng chống tội phạm, tạn nạn thương tích, ATGT, vệ sinh thực phẩm, 

vệ sinh môi trường cho học sinh). 

 - Phối hợp trong quản lí học sinh, tạo điều kiện để học sinh đươc học tập và 

rèn luyện; giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh; động viên khen thưởng 

học sinh có thành tích; giáo dục học sinh cá biệt. 



 - Phối hợp trong xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc 

gia, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học của nhà trường. 

 - Phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trong và ngoài nhà trường. 

 d. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện, sinh hoạt cho học 

sinh ở cơ sở giáo dục 

TT Nội dung Thời gian Phụ trách 

1 Giáo dục ATGT Các HĐGDTT, HĐTN, môn học HT, TPT, GVCN,  

2 Giáo dục QPAN Suốt năm học, lồng ghép các m.học PHT, GVBM 

3 Giáo dục đạo đức, KNS Suốt năm học, chính khóa, NGLL HT, TPT, GVCN 

4 Sinh hoạt các Câu lạc bộ Suốt năm học, NGLL PHT, Các CLB 

5 Nghiên cứu khoa học HK I, NGLL PHT, GVBM 

6 Đọc, VHVN, TDTT… Suốt năm học, NGLL PHT, TV, TPT 

 đ. Thực đơn hàng ngày của học sinh (nếu có): Không. 

 2. Thông tin về kết quả giáo dục thực tế của năm học trước 

 a. Kết quả tuyển sinh; tổng số học sinh theo từng khối; số học sinh bình 

quân/lớp theo từng khối; số lượng học sinh học 02 buổi/ngày; số lượng học sinh 

nam/nữ, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật; số lượng học sinh 

chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại trường 

Khối, 

lớp 

Số lớp, số học sinh Số học sinh 

học 2 

buổi/ngày 

Số HS 

khuyết 

tật 

Số HS 

chuyển 

đến 

Số HS 

chuyển 

đi 

Số HS 

dân tộc 

thiểu số 

Số lớp Số học simh 

Tổng số Nữ 

6 3 137 64 0 1 0 0 0 

7 3 126 61 0 1 1 2 0 

8 3 117 60 0 1 1 0 0 

9 3 95 47 0 0 1 0 0 

Tổng 12 475 232 0 03 03 02 0 

 

 b. Thống kê kết quả đánh giá học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào 

tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp. 

 - Kết quả xếp loại hạnh kiểm/ rèn luyện năm học  2023-2024 

TT Nội dung Tổng số Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

I. 

Số học sinh chia 

theo hạnh kiểm/rèn 

luyện 

475 137 126 117 95 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

348 

73.26% 

106 

77.37% 

88 

69.84% 

76 

64.96% 

78 

82.11% 

2 
Khá  

(tỷ lệ so với tổng số) 

92 

19.37% 

25 

18.25% 

29 

23.02% 

21 

17.95% 

17 

17.89% 

3 
Trung bình/Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

35 

7.37% 

6 

4.38% 

9 

7.14% 

20 

17.09% 
0 

4 
Yếu/CĐ 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 

  

- Kết quả xếp loại học lực/ học tập năm học 2023-2024 



TT Nội dung Tổng 

số 

Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

II. 
Số học sinh chia 

theo học lực/học tập 
475 137 126 117 95 

1 
Giỏi/tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

136 

28.63% 

47 

34.31% 

41 

32.54% 

29 

24.79% 

19 

20% 

2 
Khá  

(tỷ lệ so với tổng số) 

176 

37.05% 

58 

42.34% 

38 

30.16% 

39 

33.33% 

41 

43.16% 

3 
Trung bình/Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

158 

33.26% 

32 

23.35% 

45 

35.71% 

46 

39.32% 

35 

36.84% 

4 
Yếu/CĐ 

(tỷ lệ so với tổng số) 

5 

1.05% 
0 

2 

1.59% 

3 

2.56% 
0 

 + Học sinh lên lớp 470/475 HS đạt 98.95% (05 học sinh ở lại lớp) 

 c. Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình, học sinh 

được cấp bằng tốt nghiệp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp đối với cấp trung học cơ sở và THPT; số lượng học sinh trúng tuyển 

đại học đối với cấp trung học phổ thông. 

 - Học sinh tốt nghiệp lớp 9: 95/95 đạt tỉ lệ 100%. 

 - Học sinh trúng tuyển THPT công lập năm học 2024 – 2025 là: 64/67 = 

95.5% 

 3. Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc 

chương trình giáo dục tích hợp: Không thực hiện. 

  

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo); 

- Đăng tải website trường; 

- Niêm yết; 

- Lưu: VT; HSCK. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 


